
DANH SÁCH PHÊ DUYỆT HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO, HỘ THOÁT NGHÈO, THOÁT CẬN NGHÈO
ĐỊNH KỲ NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày    tháng    năm 2025 của UBND xã Xốp)

TT Họ và tên chủ hộ Dân tộc
Giới tính
(Nam 1,
Nữ 2)

Ngày, tháng,
năm sinh Địa chỉ Ghi chú

I Hộ Nghèo ( Tổng 64 hộ)

1 A Gon Gié - Triêng 1 01/01/1954 Xốp Nghét, xã Xốp

2 A Dết Gié - Triêng 1 01/01/1945 Xốp Nghét, xã Xốp

3 Y Thìa Gié - Triêng 2 01/01/1990 Xốp Nghét, xã Xốp

4 Y Tô Gié - Triêng 2 01/01/1967 Xốp Nghét, xã Xốp

5 Y Nghéo Gié - Triêng 2 02/01/1977 Kon Liêm, xã Xốp

6 Y Hằng Gié - Triêng 2 01/01/1980 Kon Liêm, xã Xốp

7 Bàn Văn Chiến Dao 1 06/11/1972 Kon Liêm, xã Xốp

8 A Phong Gié - Triêng 1 01/01/1975 Kon Liêm, xã Xốp

9 A Điền Gié - Triêng 1 01/01/1930 Kon Liêm, xã Xốp

10 Y Thục Gié - Triêng 2 01/01/1996 Kon Liêm, xã Xốp

11 Y Hưa Gié - Triêng 2 01/01/1990 Xốp Dùi, xã Xốp

12 Y O Gié - Triêng 2 01/01/1982 Xốp Dùi, xã Xốp

13 Y Xăn Gié - Triêng 2 01/01/1940 Xốp Dùi, xã Xốp

14 A Mĩa Gié - Triêng 1 01/01/1960 Xốp Dùi, xã Xốp

15 A Rí Gié - Triêng 1 01/01/1948 Xốp Dùi, xã Xốp

16 Y Ý Gié - Triêng 2 01/01/1959 Xốp Dùi, xã Xốp

17 Y Lia Gié - Triêng 2 01/01/1987 Xốp Dùi, xã Xốp

18 A Téo Gié - Triêng 1 01/01/1956 Đăk Xi Na, xã Xốp

19 Y Thươn Gié - Triêng 2 01/01/1978 Đăk Xi Na, xã Xốp

20 A Nhôn Gié - Triêng 1 01/01/1965 Đăk Xi Na, xã Xốp

21 A Biết Gié - Triêng 1 01/01/1953 Đăk Xi Na, xã Xốp

22 Y Đơn Gié - Triêng 2 20/07/1978 Mô Mam, xã Xốp

23 A Quốc Gié - Triêng 1 05/06/1985 Mô Mam, xã Xốp

24 Y Nang Gié - Triêng 2 04/05/1989 Mô Mam, xã Xốp

25 A Lý Gié - Triêng 1 01/01/1964 Mô Mam, xã Xốp

26 Y Như Gié - Triêng 2 12/06/1995 Mô Mam, xã Xốp

27 A Miên Gié - Triêng 1 24/05/1956 Kon Brỏi, xã Xốp
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28 Y Não Gié - Triêng 2 25/11/2008 Kon Brỏi, xã Xốp

29 Y PiL Gié - Triêng 2 07/08/1956 Kon Brỏi, xã Xốp

30 Y Lếp Gié - Triêng 2 02/05/1963 La Lua, xã Xốp

31 Y Nghiết Gié - Triêng 2 01/01/1959 La Lua, xã Xốp

32 A Hiếu Gié - Triêng 1 1981 La Lua, xã Xốp

33 A Bảo Gié - Triêng 1 14/06/1999 Đăk Bla, xã Xốp

34 Y Nhiêng
 (A Nhe) Gié - Triêng 1 01/01/1961 Đăk Bla, xã Xốp

35 A Bêng Gié - Triêng 1 1996 Đăk Bla, xã Xốp

36 A Hồ Gié - Triêng 1 1993 Đăk Bla, xã Xốp

37 Trần Thanh Lãm Kinh 1 1984 Đăk Bla, xã Xốp

38 Y Bôi Gié - Triêng 2 01/01/1946 Đăk Mi, xã Xốp

39 Y Ngheo Mường 2 01/01/1955 Đăk Mi, xã Xốp

40 A Nhim Gié - Triêng 1 01/01/1955 Đăk Mi, xã Xốp

41 Y Nhường Gié - Triêng 2 25/03/1966 Đăk Mi, xã Xốp

42 Y Đốp Gié - Triêng 2 01/05/1991 Đăk Mi, xã Xốp

43 A Đo Gié - Triêng 1 01/01/1965 Đăk Mi, xã Xốp

44 A Miêa Gié - Triêng 1 01/01/1963 Đăk Mi, xã Xốp

45 Y Ốt Gié - Triêng 2 03/02/1964 Kon Riêng, xã Xốp

46 Y  Ích Gié - Triêng 2 08/07/1958 Kon Riêng, xã Xốp

47 Y  KLũi Gié - Triêng 2 01/01/1956 Kon Riêng, xã Xốp

48 Đinh Sơn Hà Kinh 1 01/01/1969 Kon Riêng, xã Xốp

49 Y Nhép Gié - Triêng 2 20/02/1951 Kon Riêng, xã Xốp

50 Y Thêm Gié - Triêng 2 01/01/1978 Kon Riêng, xã Xốp

51 A Phim Gié - Triêng 1 27/09/1998 Kon Riêng, xã Xốp

52 A Rớt Gié - Triêng 1 15/11/2000 Kon Riêng, xã Xốp

53 A Thi Gié - Triêng 1 01/01/1989 Kon Riêng, xã Xốp

54 A Vai Gié - Triêng 1 04/06/1996 Kon Riêng, xã Xốp

55 A Tiếng Gié - Triêng 1 01/01/1991 Đăk Lây, xã Xốp

56 Bế Thị Thoan Tày 2 25/01/1943 Đăk Lây, xã Xốp

57 Y Nhiêm Gié - Triêng 2 01/01/1949 Đăk Lây, xã Xốp

58 Y Đua Gié - Triêng 2 01/01/1989 Đăk Lây, xã Xốp

59 Y Tôn Gié - Triêng 2 07/03/1983 Đăk Lây, xã Xốp

60 Y Đuân Gié - Triêng 2 01/03/1946 Đăk Lây, xã Xốp

61 Y Phan Gié - Triêng 2 20/01/1986 Đăk Lây, xã Xốp
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62 A Cứ Gié - Triêng 1 01/10/1992 Đăk Lây, xã Xốp

63 A Đi Gié - Triêng 1 01/01/1981 Đăk Lây, xã Xốp

64 Y Thộ Gié - Triêng 2 01/01/1992 Đăk Lây, xã Xốp

II Hộ cận nghèo ( Tổng 115 hộ)

1 A Hát A Gié - Triêng 1 02/02/1990 Xốp Nghét, xã Xốp

2 Y Ba Gié - Triêng 2 01/01/1984 Xốp Nghét, xã Xốp

3 Y Trêm Gié - Triêng 2 01/01/1978 Xốp Nghét, xã Xốp

4 A Vươn Gié - Triêng 1 03/06/1994 Xốp Nghét, xã Xốp

5 Y Léo Gié - Triêng 2 01/01/1969 Xốp Nghét, xã Xốp

6 A Nguyên Gié - Triêng 1 01/01/1979 Xốp Nghét, xã Xốp

7 A Viếu Gié - Triêng 1 01/01/1986 Xốp Nghét, xã Xốp

8 A Công Gié - Triêng 1 01/01/1978 Xốp Nghét, xã Xốp

9 Y Nhốp Gié - Triêng 2 01/01/1989 Kon Liêm, xã Xốp

10 Y Beng Gié - Triêng 2 01/01/1980 Kon Liêm, xã Xốp

11 Y Bai Gié - Triêng 2 01/01/1961 Kon Liêm, xã Xốp

12 A Xang Gié - Triêng 1 03/10/1998 Kon Liêm, xã Xốp

13 A Gui Gié - Triêng 1 10/11/1983 Kon Liêm, xã Xốp

14 Y Đẹp Gié - Triêng 2 18/02/1985 Kon Liêm, xã Xốp

15 A Briêu Gié - Triêng 1 01/01/1976 Kon Liêm, xã Xốp

16 A Tháy Gié - Triêng 1 01/01/1979 Kon Liêm, xã Xốp

17 A Thầu Gié - Triêng 1 20/07/1999 Kon Liêm, xã Xốp

18 A Nam Gié - Triêng 1 01/01/1971 Kon Liêm, xã Xốp

19 Y Lum Gié - Triêng 2 01/01/1964 Kon Liêm, xã Xốp

20 A ER Gié - Triêng 1 01/01/1954 Xốp Dùi, xã Xốp

21 Y Hứ Gié - Triêng 2 01/01/1993 Xốp Dùi, xã Xốp

22 Y Biếu Gié - Triêng 2 01/01/1983 Xốp Dùi, xã Xốp

23 A Toang Gié - Triêng 1 10/02/1985 Xốp Dùi, xã Xốp

24 Y BLai Gié - Triêng 2 01/01/1972 Xốp Dùi, xã Xốp

25 Y Nếp Gié - Triêng 2 01/01/1972 Xốp Dùi, xã Xốp

26 A Ráy Gié - Triêng 1 01/01/1957 Xốp Dùi, xã Xốp

27 A Nôn Gié - Triêng 1 01/01/1964 Xốp Dùi, xã Xốp

28 Y Rếy Gié - Triêng 2 01/01/1977 Xốp Dùi, xã Xốp

29 Y Nháu Gié - Triêng 2 01/01/1964 Xốp Dùi, xã Xốp

30 Y Lon Gié - Triêng 2 14/10/1982 Xốp Dùi, xã Xốp
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31 Y Nhơm Gié - Triêng 2 02/09/1977 Xốp Dùi, xã Xốp

32 A Hước Gié - Triêng 1 01/08/1993 Xốp Dùi, xã Xốp

33 Y Dáp Gié - Triêng 2 01/01/1983 Xốp Dùi, xã Xốp

34 A Gối Gié - Triêng 1 01/01/1960 Xốp Dùi, xã Xốp

35 Y Ngưới Gié - Triêng 2 01/01/1985 Xốp Dùi, xã Xốp

36 Y Dê Gié - Triêng 2 01/01/1963 Xốp Dùi, xã Xốp

37 Y Têm Gié - Triêng 2 01/01/1977 Xốp Dùi, xã Xốp

38 Y Xếp Gié - Triêng 2 01/01/1991 Đăk Xi Na, xã Xốp

39 A Mêm Gié - Triêng 1 01/01/1970 Đăk Xi Na, xã Xốp

40 Y Đáp Gié - Triêng 2 01/01/1956 Đăk Xi Na, xã Xốp

41 A Nghêm Gié - Triêng 1 01/01/1930 Đăk Xi Na, xã Xốp

42 Y Kít Gié - Triêng 2 01/01/1989 Đăk Xi Na, xã Xốp

43 A Ngơn Gié - Triêng 1 01/01/1997 Đăk Xi Na, xã Xốp

44 A Pơm Gié - Triêng 1 01/01/1999 Đăk Xi Na, xã Xốp

45 A Dăm Gié - Triêng 1 07/08/1993 Mô Mam, xã Xốp

46 A Đun Gié - Triêng 1 01/01/1992 Mô Mam, xã Xốp

47 A Cóc Gié - Triêng 1 13/08/2000 Mô Mam, xã Xốp

48 A Lê Văn Gié - Triêng 1 01/07/2004 Mô Mam, xã Xốp

49 A Khui Gié - Triêng 1 16/03/2003 Mô Mam, xã Xốp

50 A Noan Gié - Triêng 1 01/01/1961 Mô Mam, xã Xốp

51 A Thiệp Gié - Triêng 1 06/07/1989 Mô Mam, xã Xốp

52 A Đinh Hữu Kiệt Gié - Triêng 1 12/06/2002 Mô Mam, xã Xốp

53 Rah Lan Lên Gié - Triêng 1 26/03/1993 Mô Mam, xã Xốp

54 Phạm Bá Tuấn Kinh 1 18/03/1994 Mô Mam, xã Xốp

55 A Tùng Gié - Triêng 1 29/12/2001 Mô Mam, xã Xốp

56 A Công Gié - Triêng 1 18/07/2004 Mô Mam, xã Xốp

57 A Đăng Gié - Triêng 1 09/07/1989 Mô Mam, xã Xốp

58 A Têm Gié - Triêng 1 05/08/1976 Kon Brỏi, xã Xốp

59 Y Vui Gié - Triêng 2 03/04/1977 Kon Brỏi, xã Xốp

60 Y Bây Gié - Triêng 2 01/01/1972 Kon Brỏi, xã Xốp

61 Y Nghim Gié - Triêng 2 01/01/1950 La Lua, xã Xốp

62 A Nhút Gié - Triêng 1 01/01/1954 La Lua, xã Xốp

63 A Kheng Gié - Triêng 1 01/03/1961 Đăk Bla, xã Xốp

64 A Toán Gié - Triêng 1 02/01/1994 Đăk Bla, xã Xốp
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65 A Hào Gié - Triêng 1 24/11/2000 Đăk Bla, xã Xốp

66 Y Nhen Gié - Triêng 2 01/01/1978 Đăk Bla, xã Xốp

67 A Nam Gié - Triêng 1 12/01/2001 Đăk Bla, xã Xốp

68 A Thưởng Gié - Triêng 1 01/11/1996 Đăk Bla, xã Xốp

69 Y Xiêm Gié - Triêng 2 23/10/1954 Đăk Bla, xã Xốp

70 Y Vai Gié - Triêng 2 01/01/1970 Đăk Mi, xã Xốp

71 Y Nhoan Gié - Triêng 2 01/01/1945 Đăk Mi, xã Xốp

72 Y Đỏ Gié - Triêng 2 01/01/1985 Đăk Mi, xã Xốp

73 Y Phê Gié - Triêng 2 09/12/1991 Đăk Mi, xã Xốp

74 Y Côm Gié - Triêng 2 01/01/1982 Đăk Mi, xã Xốp

75 A Xét Gié - Triêng 1 01/01/1977 Đăk Mi, xã Xốp

76 A Đun Gié - Triêng 1 01/01/1985 Đăk Mi, xã Xốp

77 A Đu Gié - Triêng 1 01/01/1977 Đăk Mi, xã Xốp

78 A Hổ Gié - Triêng 1 25/06/2001 Đăk Mi, xã Xốp

79 A Điêu Gié - Triêng 1 03/04/2001 Đăk Mi, xã Xốp

80 Y Đơi Gié - Triêng 2 01/01/1979 Đăk Mi, xã Xốp

81 Y Min Gié - Triêng 2 01/01/1976 Kon Riêng, xã Xốp

82 Y Êm Gié - Triêng 2 01/01/1965 Kon Riêng, xã Xốp

83 Y Hai Gié - Triêng 2 01/01/1949 Kon Riêng, xã Xốp

84 A Thơ Gié - Triêng 1 01/02/1980 Kon Riêng, xã Xốp

85 Y Miết Gié - Triêng 2 01/01/1959 Kon Riêng, xã Xốp

86 Hồ Thị Rôn Tày 2 01/01/1939 Kon Riêng, xã Xốp

87 A Nhau Gié - Triêng 1 01/05/1929 Kon Riêng, xã Xốp

88 A Hiên Gié - Triêng 1 08/02/1989 Kon Riêng, xã Xốp

89 Y Líp Gié - Triêng 2 05/07/1968 Kon Riêng, xã Xốp

90 A Lớ Gié - Triêng 1 25/04/2000 Kon Riêng, xã Xốp

91 A Hơn Gié - Triêng 1 09/10/1992 Kon Riêng, xã Xốp

92 Y KLẻ Gié - Triêng 2 01/01/1959 Kon Riêng, xã Xốp

93 Y Vai Gié - Triêng 2 04/06/1996 Kon Riêng, xã Xốp

94 A Cáo Gié - Triêng 1 01/01/1983 Kon Riêng, xã Xốp

95 Y Bêm Gié - Triêng 2 10/02/1986 Kon Riêng, xã Xốp

96 A Dết Gié - Triêng 1 15/04/2001 Kon Riêng, xã Xốp

97 A Dim Gié - Triêng 1 01/01/1997 Đăk Lây, xã Xốp

98 Y Pá Gié - Triêng 2 15/04/1948 Đăk Lây, xã Xốp
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99 A Sim Gié - Triêng 1 01/01/1957 Đăk Lây, xã Xốp

100 Y Tốc Gié - Triêng 2 01/01/1957 Đăk Lây, xã Xốp

101 Y Pui Gié - Triêng 2 01/01/1933 Đăk Lây, xã Xốp

102 A Khinh Gié - Triêng 1 01/01/1972 Đăk Lây, xã Xốp

103 A Biện Gié - Triêng 1 14/02/1982 Đăk Lây, xã Xốp

104 A Thanh Gié - Triêng 1 14/11/1998 Đăk Lây, xã Xốp

105 A Cương b Gié - Triêng 1 13/04/1995 Đăk Lây, xã Xốp

106 A Ráp Gié - Triêng 1 02/03/1953 Đăk Lây, xã Xốp

107 A Thơ Gié - Triêng 1 10/10/1994 Đăk Lây, xã Xốp

108 A Du Gié - Triêng 1 15/10/1976 Đăk Lây, xã Xốp

109 A Siêng Gié - Triêng 1 15/02/1987 Đăk Lây, xã Xốp

110 A Phát Gié - Triêng 1 01/01/1993 Đăk Lây, xã Xốp

111 Trần Văn Phúc Kinh 1 28/02/1995 Đăk Lây, xã Xốp

112 A Đía Gié - Triêng 1 20/04/2000 Đăk Lây, xã Xốp

113 A Biểng Gié - Triêng 1 05/10/1988 Đăk Lây, xã Xốp

114 Y Vinh Gié - Triêng 2 22/12/1985 Đăk Lây, xã Xốp

115 Y Thiên Gié - Triêng 2 01/01/1980 Đăk Lây, xã Xốp

III Hộ thoát nghèo, cận nghèo

- Hộ thoát nghèo ( Tổng 18 hộ)

1 A Như Gié - Triêng 1 10/06/1990 Đăk Xi Na, xã Xốp

2 A Nơ Gié - Triêng 1 01/05/1985 Đăk Xi Na, xã Xốp

3 A Phưa Gié - Triêng 1 01/01/1994 Đăk Xi Na, xã Xốp

4 A Láo Gié - Triêng 1 01/01/1960 Đăk Xi Na, xã Xốp

5 Y Ia Gié - Triêng 2 01/01/1976 Đăk Xi Na, xã Xốp

6 A Mến Gié - Triêng 1 01/01/1961 Mô Mam, xã Xốp

7 A Thiếu Gié - Triêng 1 30/6/1994 Mô Mam, xã Xốp

8 A Thiện b Gié - Triêng 1 28/12/1993 Mô Mam, xã Xốp

9 A Với Gié - Triêng 1 07/03/1991 Mô Mam, xã Xốp

10 Y Vê Gié - Triêng 2 01/01/1949 Đăk Bla, xã Xốp

11 Hồ Văn Bế Tày 1 21/05/2000 Đăk Bla, xã Xốp

12 A Phong Gié - Triêng 1 01/01/1980 Đăk Bla, xã Xốp

13 Lê Văn Giang Kinh 1 24/02/1990 Đăk Mi, xã Xốp

14 Y Nhíp Gié - Triêng 2 01/01/1953 Đăk Mi, xã Xốp

15 Y Xiêm Gié - Triêng 2 01/01/1963 Đăk Mi, xã Xốp
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16 A Nhót Gié - Triêng 1 01/01/1963 Kon Riêng, xã Xốp

17 A San Gié - Triêng 1 10/11/1996 Kon Riêng, xã Xốp

18 A Biên Gié - Triêng 1 01/01/1998 Đăk Lây, xã Xốp

- Hộ thoát cận nghèo ( Tổng 63 hộ)  

1 A Sở Gié - Triêng 1 01/01/1993 Xốp Nghét, xã Xốp

2 A Do Gié - Triêng 1 01/01/1975 Kon Liêm, xã Xốp

3 Y Noát Gié - Triêng 2 01/01/1977 Kon Liêm, xã Xốp

4 A Chơn Gié - Triêng 1 01/01/1998 Xốp Dùi, xã Xốp

5 A Lớt Gié - Triêng 1 01/01/1994 Xốp Dùi, xã Xốp

6 A Đớt Gié - Triêng 1 01/01/1996 Xốp Dùi, xã Xốp

7 A Lê Gié - Triêng 1 01/01/1974 Xốp Dùi, xã Xốp

8 Y Nhất Gié - Triêng 2 01/01/1982 Xốp Dùi, xã Xốp

9 Y Ô Gié - Triêng 2 15/05/1993 Xốp Dùi, xã Xốp

10 A Ría Gié - Triêng 1 10/03/1975 Xốp Dùi, xã Xốp

11 A Nghíu Gié - Triêng 1 01/01/1983 Xốp Dùi, xã Xốp

12 A Bên Gié - Triêng 1 01/01/1982 Xốp Dùi, xã Xốp

13 A Riếp Gié - Triêng 1 11/11/1979 Xốp Dùi, xã Xốp

14 Y Mết Gié - Triêng 2 01/01/1939 Xốp Dùi, xã Xốp

15 A Qúa Gié - Triêng 1 01/01/1965 Đăk Xi Na, xã Xốp

16 A Xã Gié - Triêng 1 25/05/1987 Đăk Xi Na, xã Xốp

17 A Phong Gié - Triêng 1 01/01/1972 Mô Mam, xã Xốp

18 A Khóa Gié - Triêng 1 01/01/1995 Mô Mam, xã Xốp

19 A Kiêu Gié - Triêng 1 24/07/1987 Mô Mam, xã Xốp

20 Y Rêm Gié - Triêng 2 13/04/1949 Mô Mam, xã Xốp

21 A Mép Gié - Triêng 1 10/02/1955 Mô Mam, xã Xốp

22 A Gia Phét Gié - Triêng 1 28/08/1998 Mô Mam, xã Xốp

23 A Ngoang Gié - Triêng 1 20/06/1992 Mô Mam, xã Xốp

24 A Thủy Gié - Triêng 1 26/02/1995 Mô Mam, xã Xốp

25 A Tư Gié - Triêng 1 04/04/1995 Mô Mam, xã Xốp

26 A Nghiết Gié - Triêng 1 03/09/1959 Kon Brỏi, xã Xốp

27 A Côn Gié - Triêng 1 01/01/1989 Kon Brỏi, xã Xốp

28 A Dem Gié - Triêng 1 25/05/1979 La Lua, xã Xốp

29 A Ghía Gié - Triêng 1 01/01/1972 La Lua, xã Xốp

30 Y Nết Gié - Triêng 2 15/05/1965 Đăk Bla, xã Xốp
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31 A Miê Gié - Triêng 1 01/01/1961 Đăk Bla, xã Xốp

32 Y Thai Gié - Triêng 2 01/01/1970 Đăk Bla, xã Xốp

33 A Nóc Gié - Triêng 1 26/12/2002 Đăk Bla, xã Xốp

34 A Quyến Gié - Triêng 1 13/11/2004 Đăk Bla, xã Xốp

35 A Thọ Gié - Triêng 1 01/01/2000 Đăk Bla, xã Xốp

36 Y Moắp Gié - Triêng 2 01/01/1963 Đăk Bla, xã Xốp

37 A Nha Gié - Triêng 1 01/01/1946 Đăk Bla, xã Xốp

38 A Bảy Gié - Triêng 1 01/01/1977 Đăk Mi, xã Xốp

39 Y Nôn Gié - Triêng 2 05/04/1980 Kon Riêng, xã Xốp

40 Y Klẻ Gié - Triêng 2 01/01/1965 Kon Riêng, xã Xốp

41 A Vình Gié - Triêng 1 15/03/2001 Kon Riêng, xã Xốp

42 Y Néo Gié - Triêng 2 01/01/1983 Kon Riêng, xã Xốp

43 A Lế Gié - Triêng 1 12/01/1992 Kon Riêng, xã Xốp

44 A Đường Gié - Triêng 1 01/01/1977 Kon Riêng, xã Xốp

45 Y Bo Gié - Triêng 2 01/01/1984 Kon Riêng, xã Xốp

46 A Hôn Gié - Triêng 1 01/01/1931 Kon Riêng, xã Xốp

47 A Đếc Gié - Triêng 1 03/08/1985 Kon Riêng, xã Xốp

48 Y Míu Gié - Triêng 2 03/03/1980 Kon Riêng, xã Xốp

49 A Yêm Gié - Triêng 1 01/08/1958 Đăk Lây, xã Xốp

50 Y Kêng Gié - Triêng 2 01/01/1935 Đăk Lây, xã Xốp

51 A Phân Gié - Triêng 1 01/01/1995 Đăk Lây, xã Xốp

52 A Hiện Gié - Triêng 1 02/01/2000 Đăk Lây, xã Xốp

53 Hồ Văn Chương Tày 1 15/07/1999 Đăk Lây, xã Xốp

54 Hồ Văn Khải Tày 1 24/04/2001 Đăk Lây, xã Xốp

55 A Tam Gié - Triêng 1 25/01/1999 Đăk Lây, xã Xốp

56 Y Phí Gié - Triêng 2 01/01/1941 Đăk Lây, xã Xốp

57 Y Dân Gié - Triêng 2 01/01/1930 Đăk Lây, xã Xốp

58 A Thảo Gié - Triêng 1 21/05/1995 Đăk Lây, xã Xốp

59 A Viền Gié - Triêng 1 27/02/1999 Đăk Lây, xã Xốp

60 A Bính Gié - Triêng 1 01/04/1993 Đăk Lây, xã Xốp

61 A Gia Cơ Gié - Triêng 1 28/05/1999 Đăk Lây, xã Xốp

62 A Rang Gié - Triêng 1 24/04/1988 Đăk Lây, xã Xốp

63 Hồ Văn Chân Tày 1 05/06/1997 Đăk Lây, xã Xốp
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